
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG                                  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                            MÔN KHTN 6 – NĂM HỌC 2025 – 2026

I. NỘI DUNG 
Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật 
Bài 18: Đa dạng nấm
Bài 19: Đa dạng thực vật 
Bài 20: Vai trò của thực vật 
Bài 22:  Đa dạng động vật không xương sống 
Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống 
II. HÌNH THỨC
- Trắc nghiệm đủ 3 dạng thức: câu hỏi nhiều phương án lựa chọn, câu hỏi đúng sai, câu hỏi trả lời ngắn
- Tự luận 
III. MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án đúng. 
Câu 1: Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?
A. Cây lúa.                      B . Cây ngô.                     C. Cây lúa mì.           D. Cây nho.
Câu 2: Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành Thực vật?
A. Rêu tường                   B. Tảo lục                        C. Dương xỉ               D. Rong đuôi chó
Câu 3: Cây rêu thường mọc ở nơi có điều kiện như thế nào?
A. Nơi khô ráo                B. Nới thoáng đãng           C. Nơi ẩm ướt           D. Nơi nhiều ánh sáng
Câu 4: Loại thực vật nào dưới đây có chứa chất độc gây hại đến sức khỏe của con người?
A. Cây trúc đào               B. Cây tam thất                 C. Cây dừa                D. Cây giảo cổ lam
Câu 5: Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì?
A. Bào tử                         B. Nón                              C. Hoa                        D. Rễ
Câu 6: Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thực vật?
A. Du canh du cư                                                      C. Trồng cây gây rừng
B. Phá rừng làm nương rẫy                                       D. Xây dựng các nhà máy thủy điện
Câu 7: Ở dương xỉ, ổ túi bào tử thường nằm ở đâu?
A. Trên đỉnh ngọn          B. Mặt trên của lá              C. Trong kẽ lá             D. Mặt dưới của lá
Câu 8: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?
A. Hình thái đa dạng.    B. Có xương sống.               C. Kích thước cơ thể lớn.         D. Sống lâu.
Câu 9: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?
A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.
B. Cây nhãn, cây hoa ly, cây bèo tấm, cây vạn tuế.
C. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
D. Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây vạn tuế.
Câu 10: Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
A. Nhóm cá.                  B. Nhóm chân khớp.             C. Nhóm giun.         D. Nhóm ruột khoang.
Câu 11: Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:
A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.                          B. Số lượng loài và môi trường sống.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.         D. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
Câu 12: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:
A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2 .
B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2 .
C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2 .
D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2 .
Câu 13: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn.                                               B. Ngăn biến đổi khí hậu.
C. Giữ đất, giữ nước.                                               D. Cung cấp thức ăn, nơi ở.
Câu 14: Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.                          B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú.
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú.               D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 15: Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?
A. Ruồi, chim bồ câu, ếch.                                       B. Rắn, cá heo, hổ.
C. Ruồi, muỗi, chuột.                                               D. Hươu cao cổ, đà điểu, dơi.
Câu 16: Rêu là thực vật có đặc điểm nào sau đây?
A. Có hạt                         B. Có hệ mạch                 C. Có bào tử                    D. Có hoa
Câu 17: Hầu hết động vật lớp Thú có những đặc điểm nào dưới đây?
1) Lông mao bao phủ khắp cơ thể.                        2) Đi bằng 2 chân
3) Đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ                      4) Có răng
Đáp án đugs là:
A. 1, 2, 3                          B. 1, 2, 4                          C. 1, 3, 4                          D. 2, 3, 4.
Câu 18: Bạch tuộc và ốc sên có nhiều đặc điểm khác nhau nhưng đều được xếp chung vào ngành Thân mềm vì cả hai đều có đặc điểm nào dưới đây?
A. Có giá trị thực phẩm                                           B. Có vỏ cứng bao bọc cơ thể
C. Có cơ thể mềm, không phân đốt                         D. Di chuyển được
Câu 19: Da của loài cá nào sau đây có thể dùng làm túi, đóng giày?
A. Cá mập                       B. Cá nhám                      C. Cá chép                       D. Cá quả
Câu 20: Giun đũa thường kí sinh ở vị trí nào trên cơ thể người?
A. Dạ dày                        B. Ruột già                      C. Ruột non                     D. Ruột thừa
Câu 21: Đặc điểm cơ bản nhất làm cho các loài động vật ở nước ta đa dạng và phong phú là:
A. nước ta có địa hình phức tạp
B. nước ta có nhiều sông hồ
C. nước ta có diện tích rộng
D. nước ta nằm ở vùng nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều
Câu 22: Loài chim nào sau đây hoàn toàn không biết bay, thích nghi cao với đời sống bơi lội?
A. Chim bồ câu                B. Chim cánh cụt             C. Gà                               D. Công
Câu 23: Chim có thể có những tác hại nào dưới đây đối với con người?
1) Có tuyến độc, gây hại cho con người
2) Gây bệnh cho con người và sinh vật
3) Tác nhân truyền bệnh
4) Phá hoại mùa màng
Đáp án đúng là: 
A. 1, 2                             B. 3, 4                              C. 1, 3                              D. 2, 4
Câu 24: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động, thực vật là:
A. do cháy rừng, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật.
B. do các loại thiên tai xảy ra hàng năm
C. do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần
D. do các loại dịch bệnh bất thường.
Câu 25: Cá voi được xếp vào lớp Thú là vì chúng
A. sống dưới nước, hô hấp bằng mang                    B. da luôn ẩm ướt, thở bằng phổi
C. có lông mao bao phủ, đẻ trứng.                           D. đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
Câu 26: Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá sụn?
A. Cá quả                        B. Cá đuối                       C. Cá chép                       D. Cá vền
Câu 27: Đẻ con được coi là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với đẻ trứng vì:
A. con non được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn
B. con non được phát triển trong thời gian ngắn hơn
C. trong cơ thể mẹ có nhiệt độ ấm hơn
D. con sinh ra được bố mẹ chăm sóc tốt hơn
Câu 28: Để bảo vệ mùa màng, tăng năng suất cây trồng phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào dưới đây?
A. Giai đoạn bướm          B. Giai đoạn sâu non       C. Giai đoạn nhộng         D. Giai đoạn trứng
Câu 29: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp Lưỡng cư?
A. Cá cóc bụng hoa         B. Cá ngựa                       C. Cá sấu                          D. Cá heo
Câu 30: Con non của kangaroo phải nuôi trong túi da ở bụng của thú mẹ là do
A. thú mẹ có đời sống chạy nhảy                             B. con non chưa biết bú sữa
C. con non rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ              D. tuyến sữa của mẹ chưa hoạt động
Câu 31: Thân mềm có các đặc điểm chung nào dưới đây?
1) Phân bố ở nước ngọt                                          2) Cơ thể mềm, không phân đốt
3) Đa số có lớp vỏ cứng bên ngoài                        4) Có khả năng di chuyển rất nhanh 
Đáp án đúng là:   
A. 1, 2                             B. 1, 3                              C. 3, 4                              D. 2, 3
Câu 32: Con sò khác con mực ở đặc điểm nào sau đây?
A. sống ở biển                B. Có 2 mảnh vỏ              C. có giá trị thực phẩm         D. có thân mềm
Câu 33: Muỗi anophen là vật chủ trung gian truyền bệnh gì cho người?
A. Bệnh dịch tả              B. Bệnh sốt rét            C. bệnh ngủ li bì      D. Bệnh viêm đường hô hấp
Câu 34: Cá cóc Tam Đảo được xếp vào nhóm ngành động vật nào?
A. Ruột khoang               B. Cá                               C. Lưỡng cư                  D. Bò sát
Câu 35: Đa số loài thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên có một số loài đẻ trứng đó là:
A. Heo                             B. Khỉ                              C. Thú mỏ vịt                D. Kangaroo
Câu 36: Đặc điểm nào sau đây không có ở các động vật đới nóng?
A. Di chuyển bằng cách quăng thân                 B. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè
C. Có khả năng di chuyển rất xa                       D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày
Câu 37: Trong nguyên nhân sau, nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?
A. Do hoạt động của con người
B. Do thiên tai xảy ra
C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần
D. Do các loại dịch bệnh bất thường
Câu 38: Để phân biệt các nhóm ngành động vật có xương sống, ta dựa chủ yếu vào đặc điểm nào?
A. Môi trường sống         B. Cấu tạo cơ thể      C. Đặc điểm dinh dưỡng      D. Đặc điểm sinh sản
Câu 39: Loại giun nào sau đây thuộc nhóm Giun dẹp?
A. giun đất                       B. giun đũa                C. sán dây                      D. giun kim
Câu 40: Thân mềm có tập tính phong phú là do:
A. Có cơ quan di chuyển                                         B. Cơ thể được bảo vệ bằng vỏ cứng
C. Hệ thần kinh phát triển                                       D. Có giác quan
Dạng trắc nghiệm đúng sai:  Học sinh chỉ lựa chọn đúng sai cho các ý trả lời a, b, c, d. 
Câu 1: Sau khi tự đọc sách về vai trò của thực vật, Nam đã rút  ra một số kết luận. Em hãy xác định tính đúng, sai trong các kết luận của Nam
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Thực vật quang hợp giúp tăng lượng khí CO2 và giảm lượng khí O2 trong không khí 
	
	

	b
	Rễ cây giúp giữ đất, hạn chế xói mòn và lũ lụt.
	
	

	c
	Thực vật là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn, cung cấp năng lượng cho động vật.
	
	

	d
	Thực vật làm giảm bụi và khí độc, giúp làm sạch không khí.
	
	


Câu 2: Một nhóm học sinh đã đề ra một số biện pháp góp phần bảo vệ sự đa dạng thực vật. Bằng hiểu biết của bản thân, hãy xác định tính đúng sai của các biện pháp mà nhóm học sinh đã đề ra. 
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Không chặt phá cây bừa bãi, ngăn chặn phá rừng
	
	

	b
	Tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ rừng
	
	

	c
	Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
	
	

	d
	Phát hiện và báo với chính quyền địa phương về các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý hiếm.
	
	


Câu 3: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về ruột khoang.  
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Cơ thể ruột khoang có đối xứng tỏa tròn
	
	

	b
	Sứa, hải quỳ và san hô là những đại diện tiêu biểu của ngành Ruột khoang
	
	

	c
	Tất cả các loài ruột khoang đều sống cố định, không di chuyển. 
	
	

	d
	San hô có vai trò quan trọng với hệ sinh thái biển
	
	


Câu 4: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về các ngành giun
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Giun đất thuộc ngành Giun đốt, có cơ thể phân đốt và có hệ tuần hoàn kín.
	
	

	b
	Giun đũa và giun kim là những đại diện của ngành Giun dẹp. 
	
	

	c
	Hầu hết các loài giun có cơ thể đối xứng hai bên.
	
	

	d
	Các ngành giun gồm Giun dẹp (sán), Giun tròn (giun đũa), Giun đốt (giun đất). Giun đốt tiến hóa nhất với hệ tuần hoàn và phân đốt rõ rệt.
	
	


Câu 5: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về ngành thân mềm
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Đặc điểm chung của thân mềm là cơ thể mềm, thường có vỏ đá vôi bao bọc bên ngoài.
	
	

	b
	Mực và bạch tuộc không có vỏ đá vôi nên không được xếp vào ngành Thân mềm.
	
	

	c
	Ốc sên, trai sông và sò là các đại diện của ngành Thân mềm.
	
	

	d
	Thân mềm có nhiều loài có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu. 
	
	


Câu 6: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về ngành chân khớp
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Chân khớp là ngành có số lượng loài lớn nhất trong giới Động vật. 
	
	

	b
	Cơ thể chân khớp có bộ xương ngoài bằng chất chitin (kitin) và chân có khớp động giúp di chuyển linh hoạt.
	
	

	c
	Nhện, tôm, cua và châu chấu đều thuộc lớp Côn trùng. 
	
	

	d
	Chân khớp gồm các lớp giáp xác, lớp hình nhện, lớp sâu bọ, lớp nhiều chân 
	
	


Câu 7: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về động vật có xương sống
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Động vật có xương sống bao gồm 5 lớp chính: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú.
	
	

	b
	Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt động vật có xương sống với động vật không xương sống là sự có mặt của cột sống.
	
	

	c
	Tất cả động vật có xương sống đều có nhiệt độ cơ thể ổn định (động vật hằng nhiệt)
	
	

	d
	Động vật có xương sống có số lượng loài lớn, chiếm hơn 80% số lượng loài động vật đã biết.
	
	


Câu 8: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về lớp cá
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Cá là nhóm động vật thích nghi hoàn toàn với đời sống dưới nước và hô hấp bằng mang
	
	

	b
	Cá bao gồm 2 lớp cá sụn(cá chép…) và lớp cá xương(cá mập…). 
	
	

	c
	Cá di chuyển bằng cách sử dụng các vây và sự uốn lượn của cơ thể.
	
	

	d
	Cá voi và cá heo được xếp vào lớp Cá vì chúng sống dưới nước.
	
	


Câu 9: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về lớp lưỡng cư
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Lưỡng cư có giai đoạn ấu trùng sống dưới nước (thở bằng mang) và giai đoạn trưởng thành sống trên cạn (thở bằng da và phổi).
	
	

	b
	Da của lưỡng cư thường khô và có vảy sừng để chống mất nước. 
	
	

	c
	Đại diện tiêu biểu của lớp lưỡng cư bao gồm ếch đồng, cóc nhà, cá cóc Tam Đảo. 
	
	

	d
	Ếch phát triển qua biến thái hoàn toàn.
	
	


Câu 10: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về lớp bò sát
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Bò sát là nhóm động vật thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn, có da khô và vảy sừng.
	
	

	b
	Cá sấu được xếp vào lớp Bò sát vì chúng có vảy sừng bao phủ cơ thể và đẻ trứng trên cạn.
	
	

	c
	Hầu hết bò sát hô hấp bằng mang khi còn nhỏ.
	
	

	d
	Đa số bò sát( trừ cá sấu) là động vật biến nhiệt
	
	


Câu 11: Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về lớp chim và lớp thú
	TT
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Chim là nhóm động vật có xương sống có khả năng bay lượn (phần lớn), cơ thể bao phủ bởi lông vũ.
	
	

	b
	Đặc điểm quan trọng nhất để nhận biết lớp Thú là có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa mẹ.
	
	

	c
	Chim và Thú là hai lớp động vật hằng nhiệt, có hệ tuần hoàn kín và tim 4 ngăn hoàn chỉnh.
	
	

	d
	Đà điểu không thuộc lớp Chim vì nó không biết bay.
	
	


Dạng trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Phần trăm số loài động vật trên Trái Đất thuộc nhóm không xương sống là khoảng bao nhiêu?  
Câu 2: Thành phần chủ yếu trong tế bào thực vật tạo nên sự cứng cáp thay cho xương là gì? 
Câu 3: Có bao nhiêu lớp động vật có xương sống ? 
Câu 4: Nhóm động vật nào dưới đây thường có vai trò là thức ăn cho cá và con người: Ruột khoang, Thân mềm, hay Bò sát? 
Câu 5: Hệ xương ở động vật có xương sống (như chim, thú) thường được cấu tạo từ xương thật hoặc chất gì? 
Câu 6: Nhóm động vật không xương sống nào bao gồm côn trùng? 
Câu 7: Giới Thực vật được chia thành bao nhiêu ngành chính (Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín)?
Câu 8: Cơ quan sinh sản của cây Hạt trần là gì? 
Câu 9: Đặc điểm nổi bật nhất phân biệt Hạt kín và Hạt trần là hạt nằm trong bộ phận nào? 
Câu 10: Dương xỉ sinh sản bằng gì?
PHẦN 2: TỰ LUẬN 
Câu 1: Mai và Hùng tranh cãi nhau về san hô. Mai nói san hô thuộc giới Thực vật vì nó có thể nảy mầm tạo nên rất nhiều nhánh mà ta nhìn thấy như một vườn san hô. Hùng lại cho rằng san hô thuộc giới Động vật. Ý kiến của em là gì?
Câu 2: Vì sao rửa sạch rau sống lại có thể phòng trừ được bệnh giun sán?
Câu 3: Em hãy nêu một số loài động vật đang bị suy giảm về số lượng mà em biết. Nêu nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đó và một số biện pháp bảo vệ các loài sinh vật.
Câu 4. Hãy nêu 3 biện pháp con người có thể làm để bảo vệ các loài thực vật quý hiếm.
Câu 5. Dựa vào cấu tạo cơ thể, hãy phân biệt các nhóm động vật không xương sống (ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp) và nêu ví dụ cụ thể cho mỗi nhóm.
Câu 6. Dựa vào cấu tạo cơ thể, hãy phân biệt các nhóm động vật có xương sống (cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú) và nêu ví dụ cụ thể cho mỗi nhóm.



